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BMI Body mass index (Chỉ số khối cơ thể) 

CSTL Cột sống thắt lưng  

CXĐ Chỏm xương đùi 

DEXA Dual energy of X ray absortion (Hấp thụ năng lượng tia X kép) 

ĐTĐ Đái tháo đường 

ĐTNC Đối tượng nghiên cứu 

IOF International Ostoporosis Foudation (Hiệp hội loãng xương 

Quốc tế) 

MĐX Mật độ xương 

OB Osteoblast (tế bào tạo xương) 

OC Osteoclast (tế bào hủy xương)   

PTH Parathyroid hormone (hormone cận giáp) 

T-score Độ lệnh so với MĐX trung bình của người trẻ, trưởng 

thành,cùng giới  

TSGX Tiền sử gãy xương 

WHO  World Health Organization (Tổ chức y tế Thế giới) 

YTNC Yếu tố nguy cơ 
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